SỐ HỌC 6 -Bài 16. TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ

	Hoạt động 1 
GV: Cho HS đọc SGK tìm hiểu khái niệm tỉ số của hai số a và b 

HS : Đọc SGK tìm hiểu(Nêu khái niệm tỉ số của 2 số

GV : Khắc sâu khái niệm cho HS nắm được (Giới thiệu kí hiệu

? Cho biết kí hiệu 
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 là phân số và kí hiệu 
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 là tỉ số của hai số khác nhau ở điểm nào ? 

HS: 
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là phân số thì a, b 
[image: image4.wmf]Î

Z; 
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là tỉ số của 2 số thì a, b là số bất kỳ (PS, HS, STP….)

*GV: Nhấn mạnh đặc điểm này và lưu ý: a, b phải cùng loại và cùng đơn vị đo(Khi tính tỉ số của 2 số phải đổi hai số về cùng loại hoặc cùng đơn vị đo(Cho HS đọc VD trong SGK

HS: Đọc VD(Nêu cách làm
Hoạt động 2 
GV:Kí hiệu % được dùng thay cho giá trị nào 

HS: % dùng thay cho 
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GV : Cho HS tìm hiểu VD trong SGK

HS : Tìm hiểu VD(Nêu cách tính

GV: Nhấn mạnh từng bước cho HS nắm chắc cách làm

? Muốn tìm tỉ số % của 2 số a và b ta làm như thế nào?

HS: Nêu quy tắc

GV:Nhấn mạnh dưới dạng CT cho HS nắm chắc(Cho HS áp dụng làm ?1  theo nhóm 

HS: Đại diện 2 nhóm lên bảng làm- Cả lớp    làm vào vở

- 1 HS nhận xét

GV: Hoàn thiện và khắc sâu cách tính cho HS nắm được

Hoạt động 3 (13 ph)
GV: Giới thiệu khái niệm tỉ lệ xích

? Em thường thấy các tỉ lệ xích có ở đâu ?

HS: Trên các bản đồ sử, địa...

GV: Cho HS đọc SGK tìm hiểu VD

HS: Tìm hiểu VD trong SGK

GV: Cho HS làm ?2.

HS: - 1 HS lên bảng- Cả lớp làm vào vở - 1 HS nhận xét

GV: Lưu ý HS cần đổi 2 khoảng cách về cùng đơn vị đo rồi mới tính
	1. Tỉ số của hai số.
* Định nghĩa:Thương trong phép chia số a cho số b (b ( 0 ) gọi là tỉ số của a và b
* Kí hiệu: Tỉ số của a và b là  a : b  hoặc 
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* Ví dụ :  1,5 : 5 ;  
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* Chú ý:

- Khi nói tỉ số 
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 thì a và b có thế là các số nguyên, phân số, hỗn số …

- Hai đại lượng cùng loại và cùng đơn vị đo.

* Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài 20 cm,đoạn thẳng CD dài 1m.Tìm tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD

Giải:  AB = 20cm; CD = 1m = 100cm
Tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD là: 
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2. Tỉ số phần trăm.

Ví dụ: 

Tỉ số phần trăm  của 78,1 và 25 là:  


[image: image12.wmf]===

78,1178,1.100

78,1:25100.%312,4%

2510025


Quy tắc:Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ,ta nhân a với 100 rồi  chia cho b và viết kí hiệu  %
vào kết quả:  
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?1. a. Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là:
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b. Tỉ số phần trăm của 25kg và 
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tạ= 30 kg.
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3. Tỉ lệ xích.
* Khái niệm: Tỉ lệ xích T của một bản vẽ (hoặc một bản đồ)là tỉ số khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ (hoặc bản đồ) và khoảng cách b giữa hai điểm tương ứng trên thực tế:
T = 
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 ( a, b cùng đơn vị đo)

Với: T là tỉ lệ xích

 a là khoảng cách hai điểm trên bản vẽ.

 b là khoảng cách hai điểm trên thực tế.

* Ví dụ: (SGK/tr57)

?2. Tỉ lệ xích của bản đồ.

            T = 
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 Củng cố 

- Cho biết cách tìm tỉ số của 2 số, tỉ số % của 2 số, tỉ lệ xích?


- Nhắc lại ba bài toán cơ bản về phân số.

* Bài tập 137/tr57 SGK

a/
[image: image19.wmf]75323248

75cm=m=m   := . =

100434339

Þ


b/  20’=
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* Bài tập 140/tr58 SGK: Chuột bằng 0,000006 lần voi

( Sai lầm ở chỗ 2 đại lượng không cùng đơn vị đo)

- Khắc sâu từng quy tắc cho HS nắm được nhất là cần chú ý đổi các đại lượng về cùng đơn vị đo trước khi tính

         Hướng dẫn học ở nhà

- Học kỹ các khái niệm và quy tắc


- BTVN: bài 138; 139; 142,143,144  tr58+59 SGK.


- Xem trước các bài tập phần luyện, tiết sau luyện tập. (Đem máy tính bỏ túi)

* Hướng dẫn: BT 141/SGK:   Đổi 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image22.wmf]a3
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;  a – b = 8 => a = 8 + b
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( áp dụng định nghĩa phân số bằng nhau ( b




Thay vào bt: a = 8 + b ta tính được a 

